
 

 

NHÂN QUẢ 

Hòa Thượng Phổ Quang (Thích Thiện Huệ). 

 

Mọi nhân phát sinh đều lãnh thọ hậu quả, và hậu quả tức sự lãnh thọ ấy lại là nhân mới 

dẫn tới hậu quả mới, cứ thế nhân sinh quả, quả thành nhân tiếp tục tạo nên dòng nhân 

quả ba đời bất tận, và dòng nhân quả đó là nền tảng cho luân hồi sinh tử không tận cùng. 

Như vậy quả do nhân sinh, nhân do quả thành, các nhân hiện tại đều là quả của các 

nhân quá khứ, các quả hiện tại lại là nhân của quả tương lai, cứ vậy trùng trùng nhân 

quả gắn kết chặt chẽ ba đời với nhau, nên nhân quả chỉ là một, vì vậy nhân gian có câu 

"nhân nào quả nấy”, cứ trông nhân sẽ biết quả, thấy quả ắt biết nhân, nên đức Phật dạy 

"muốn b iết nhân đời trước hãy xem những gì đang nhận lãnh, muốn b iết quả đời sau hãy 

xem những gì đang làm”, mọi sự nhận lãnh đều là quả, mọi thứ đang làm đều là nhân, 

mọi việc đang làm chỉ là phản ứng từ sự nhận lãnh, đó là hiện tượng quả chuyển thành 

nhân mới. 

 

Đành là nhân nào quả nấy, song nhân nào cũng có hai xu hướng thiện ác để gieo, nếu 

gieo nhân vì tham lợi cá nhân sẽ thuộc xu hướng ác, nếu gieo vì lợi người thì thuộc thiện, 

do các yếu tố này mà nhân quả thay đổi từ ác qua thiện, từ họa sang phúc, hoặc ngược 

lại; dụ như người hành thiện sau khi được quả phúc, lại sinh tham dục nên hại nhân cầu 

lợi, do vậy từ quả phúc hóa thành quả họa, như kết quả của các nhà lãnh đạo độc tài, 

ban sơ nhận quả tốt để sau đó b iến thành thảm kịch. Ngược lại do chịu quả khổ nên sinh 

tâm hối hận mà hành thiện pháp giúp người thì quả khổ lại biến thành quả phúc, như tiền 

thân đức khi ở địa ngục hỏa xa, cũng đôi khi ban đầu nhận quả xấu để sau đó thành tốt, 

rất nhiều trường hợp cho thấy nhờ vào thất bại mới gặt hái được thành công, thế nên mới 

có câu "thất bại là mẹ thành công”, ngược lại ban đầu nhận quả tốt để rồi sau đó thành 

quả khổ. Tựu chung cứ gieo nhân tốt vì người cho đến muôn loài thì được phúc báo lâu 

dài, còn hễ dựa vào phúc báo đang có mà khởi tâm tham chiếm đoạt của người bằng 

tiền tài thế lực thì quả phúc sẽ rẽ qua đại lộ ác báo. Nhiều người thắc mắc vì sao có 

những kẻ ác được quả như ý, chẳng qua là nhờ vào phúc đang sẵn có nên tuy họ hành 

ác cũng vẫn được như ý, cho đến khi dùng cạn phúc vào việc ác như ý, lại thêm các 

nhân ác bắt đầu lớn mạnh bấy giờ thảm họa bất như ý mới đổ ập xuống đầu, chạy trời 

không khỏi. Đây là điểm khác biệt giữa phúc báo và công đức, và đó cũng là lý do đạo 

Phật cảnh báo nguy cơ về việc chỉ tu phúc mà không tu công đức giác ngộ, ngài Huệ 

Viễn từng khuyến cáo "nếu chỉ lo tu phúc trong hiện tại thì đời sau hưởng phúc nhưng 

kiếp thứ ba sẽ lãnh quả khổ”, bởi có phúc sẽ dễ sinh tham dục si mê. Do chúng sinh tâm 

tính bất định khi khôn thì thiện, lúc ngu lại ác, nên tạng thức chứa đủ mọi chủng tử nhân 

quả hắc bạch, tốt xấu hỗn tạp, khiến phúc họa, may rủi lẫn lộn chẳng b iết đâu mà lường, 

vì vậy Lão tử nói "phúc ở ngay trong họa, họa cũng ở ngay nơi phúc”, điều này chẳng 

qua cũng do mọi nghiệp nhân bất định và sự thiếu hiểu biết về nhân quả phúc họa mà 

ra, nhất là do vì đặc tính của ngã là tham si nên khi phát phúc sẽ dễ dàng thừa thắng 
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xông lên phát sinh tham dục muốn được nhiều hơn nữa nên gieo nhân ngu ác, khiến tiên 

phúc hậu họa, đến khi đối diện với họa hoạn mới hốt hoảng kiếm tìm cơn may cứu vớt, 

người lo chạy đi tạo phúc, kẻ hết lòng cầu nguyện, qua cơn bĩ cực thì vắt chanh bỏ vỏ, 

phúc bị vứt bỏ vào thùng rác lãng quên, thiện tâm như thế, hành thiện như vậy bảo sao 

đời sống không tơi tả, không đắng cay. Cổ nhân có câu "nhàn thời bất thiêu hương, cấp 

lai bão Phật cước”, (khi nhàn hương không đốt, lúc cấp ôm chân Phật). 

 

Lại có thắc mắc nhiều người ăn hiền ở lành mà luôn bị khó khăn trong đời sống, việc này 

chẳng qua cũng do quá khứ tuy không tạo ác nhưng cũng chẳng hề tạo phúc, nên đời 

hiện tại tàm tạm sống qua tháng ngày. Đa phần cho mình ăn hiền ở lành, không giết hại 

ai, không cố ý làm ác, thì đó là đời sống đạo đức, tuy nhiên nếu không làm ác song né 

tránh hay từ chối làm thiện thì cũng đủ để nói đạo đức, vì thế sẽ lãnh quả báo bị từ chối 

giúp đỡ trong tương lai, để rồi than trách thiên hạ vô tình, trách trời Phật không che chở 

người ăn hiền ở lành. Người thật sự ăn hiền là người biết chia sẻ cơm áo cho người đói 

nghèo; người thật sự ở lành là người biết che chở giúp đỡ cho mọi hoàn cảnh khó khăn 

của tha nhân; những người ăn hiền ở lành này sẽ luôn hạnh phúc an vui như kinh Pháp 

Cú dạy “nay vui đời sau vui, làm phúc hai đời vui, ta vui người cùng vui, vui với phúc ta 

làm”. 

   

Tuy đều là nhân quả nhưng nếu quán sát tinh tế sẽ nhận ra có những nhân quả đơn giản 

như ăn thì no, uống độc thì chết, và cũng có những thứ phức tạp như trồng cây chờ quả, 

uống thuốc trị bệnh, phải chờ thời gian mới thành quả. Nhân quả có rất nhiều diễn biến 

và tạm chia là nhân quả thế gian và xuất thế gian. 

 

Nhân quả thế gian 

 

Các mối nhân quả khởi phát từ ngã chấp si mê nhắm đến sự hưởng dục ở thế gian qua 

các tạo tác thiện ác, làm thành nền tảng cho các nhân quả của vọng nghiệp xoay quanh 

mọi phúc họa khổ lạc trong thế gian, đạo Phật gọi chúng là hữu vi pháp hay hữu lậu 

pháp, và đó là thế gian nhân quả. Các thứ nhân quả này bị vọng nghiệp chi phối, dẫn dắt 

loanh quanh trong cõi vọng huyễn, do vậy mà hết thảy mọi thứ phúc nghiệp của pháp 

hữu vi cũng chỉ là hư vọng, vì nó chỉ xảy ra trong cõi hư huyễn, lại lúc sinh lúc diệt nên 

gọi là phúc hữu lậu, nhưng do chúng sinh ngỡ huyễn là thật nên muôn thuở chạy theo 

thứ phúc hữu vi phù du, mộng ảo này, dẫu phải trả giá luân hồi bất tận, chịu đựng mọi 

thứ buồn vui, phúc họa, đạo Phật gọi thứ phúc hữu vi hư ảo này là phúc báo thế gian, bắt 

nguồn từ ngã chấp. Chỉ bao giờ nhận ra tính mộng huyễn của ngã mới lìa các pháp hữu 

vi ấy được. Mọi nhân của pháp hữu vi đều nhắm tới hưởng dục nên chỉ đạt được quả ngũ 

dục nhất thời như ý, và hoàn toàn vắng bóng trí huệ và từ b i, nên kinh nói "nếu lìa bồ đề 

tâm (vô thượng tâm) tu mọi thiện nghiệp cũng đều là Ma nghiệp”, sở dĩ nói là Ma nghiệp 

vì là hữu vi nên chịu sinh tử luân hồi, đã là Ma nghiệp dĩ nhiên các pháp hữu vi đều không 



 

 

công đức. Vì lẽ này Lục tổ nhấn mạnh đừng lầm phúc đức là công đức, phúc đức là hữu 

vi pháp, còn công đức là vô vi pháp. Tổ sư Đạt Ma cũng phủ nhận việc xây chùa tạo 

tượng của vua Lương là có công đức, vì Vũ đế và hầu hết mọi người xây chùa tạo tượng 

để cầu nguyện cho bản thân, phúc đã thuộc về thân hữu lậu tất nó cũng hữu lậu vô 

thường thuộc thế gian, vì vậy nó không liên quan gì đến giác ngộ xuất thế nên biết là 

không phải công đức. Chính xác thì mọi thứ thiện pháp như tạo chùa dựng tượng, cúng 

dường bố thí, tụng kinh học đạo để cầu cho bản thân đều vô công đức, nhớ là vô công 

đức mà không phải là vô lượng công đức như tín đồ quen nghe và quen nghĩ, trái lại cho 

ăn mày hay cúng Phật đều có công đức nếu phát khởi từ tâm "đương nguyện chúng sinh”, 

lấy tôi làm mọi thứ vì người thì có công đức, dùng Phật và mọi thứ để cầu lợi cho tôi thì 

đều không công đức. Tựu chung mọi nhân quả thuộc thế gian tức thuộc ngã đều là phúc 

hữu vi, phúc này bao quát bốn điên đảo (vô thường nên vô ngã, bất tịnh nên khổ), do đó 

phúc hữu lậu này không chỉ không công đức vì chẳng liên quan gì đến trí huệ và từ bi mà 

còn tăng trưởng si mê, làm vật chướng ngại lớn nhất cho việc phát tâm vô thượng bồ đề, 

thế nên Bồ tát Phổ Hiền nói với Bồ tát Phổ Tuệ hễ không phát tâm bồ đề thì tu mọi thiện 

nghiệp thì cũng đều là nghiệp của Ma. 

 

Xuất thế gian nhân quả 

 

Nhân quả được phát sinh từ tâm bồ đề gọi là nhân quả xuất thế, bởi các nhân này đều 

hướng đến quả vô thượng bồ đề qua hai phương tiện trí huệ và từ bi.  

 

Vô thượng bồ đề hay viên giác là sự giác ngộ viên mãn, và viên giác phải bao quát hai 

phương diện là vô thượng huệ và vô thượng bi. Do vô thượng huệ nhận ra thật tính của 

ta và nhất thiết chúng sinh đều chung một giác tính, gọi là tự tính hay Phật tính, vì vậy 

không có sự chia cắt nào giữa ta và chúng sinh, do đó mọi cái ta đều là vô ngã, và vô 

ngã có nghĩa ta và hết thảy hữu tình đồng là một ngã và chẳng có ngã nào ngoài ngã đó, 

nên ngã ấy là vô ngã và vô ngã ấy là ngã. Trí vô ngã nhận biết nhất thiết pháp đều vô 

ngã nên vô phân biệt, không còn ta và người, mê ngộ, họa phúc, vạn pháp và muôn loài 

chỉ là một, do vậy đức Phật dạy pháp nào cũng là Phật pháp, chúng sinh nào cũng đều 

là Phật. Thế nên từ vô phân b iệt trí mọi tu tập giác ngộ đều đồng với lợi lạc hết thảy hữu 

tình, vì vậy tất cả Bồ tát đều thệ độ nhất thiết chúng sinh không thối chuyển, sự độ sinh 

bất thối này là vô thượng bi. 

 

Như vậy viên giác hay tâm vô thượng bồ đề bao quát lý vô ngã vô phân biệt và sự từ bi 

độ tận chúng sinh, đây là điều đức Phật dạy "có phương tiện sự (từ b i độ sinh) đi kèm với 

trí huệ (vô phân b iệt) là giải thoát, nếu vắng phương tiện từ b i thì là trói buộc”. Do đó chân 

thật quy y Phật tất phải phát tâm vô thượng, nhờ tâm vô thượng mới đủ trí lực thâm nhập 

pháp vô thượng, thành tựu vô thượng huệ, nhờ đó khởi vô thượng bi tự tại vô ngại độ 

hóa nhất thiết chúng sinh. Vì vậy vô thượng huệ và vô thượng bi là quả của nhân vô 



 

 

thượng bồ đề, gọi là công đức thù thắng viên mãn. Do công đức sẵn có nơi vô thượng 

tâm nên tâm vô thượng bồ đề năng sinh trí huệ và từ b i, nhiếp tứ đức (thường lạc ngã 

tịnh). Do thường nên ngã, do tịnh nên lạc. Đó là lý do Lục tổ Huệ Năng nói mọi tạo tác 

hữu vi như xây chùa, cúng tăng, bố thí đều là phúc đức, còn công đức ở ngay nơi tự tính. 

 

Lại vì bồ đề tâm vô ngã nên mọi thời không nơi tâm này tự tại dài ngắn, rộng hẹp vô ngại, 

một kiếp thu lại trong một sát na, một sát na trải ra cả kiếp, đại thiên thế giới thu vào một 

hạt cải, từ một hạt cải trải khắp đại thiên. Vì vậy tâm bồ đề vô ngã tự tại vô ngại độ sinh 

trong mọi thời không. Lại do nơi vô ngã phát khởi mọi hành nhân vô ngã đắc quả vô ngã, 

gọi đây là vô tu vô chứng, lại độ sinh mà không chấp có chúng sinh thực đắc độ, nên các 

mối nhân quả này đều thuộc pháp vô vi của niết bàn.  

 

Phàm tâm chướng ngại và lệ thuộc vào thời không, nên chi nghe việc độ sinh lâu dài đến 

tận vị lai, và ở khắp mười phương, khiến phàm tâm vừa nghĩ đến là chết khiếp, sinh tâm 

uể oải sợ hãi nên không dám phát tâm độ sinh, vì cho đó là sự nan hành mà chẳng có 

ngã nào làm được. Quả vậy không một ngã nào có thể độ sinh, ngoài các vị Bồ tát vô 

ngã nhờ phát tâm bồ đề. Phàm tâm không thể tưởng nổi tâm bồ đề vốn vô ngã nên có 

đại hùng, đại lực, đại từ bi độ nhất thiết chúng sinh ở mọi thời không mà vẫn khinh an 

như không hề độ một chúng sinh nào.   

 

Tóm lại mọi nhân quả của chúng sinh đều lẩn quẩn trong cõi phúc họa, buồn vui, do các 

quả báo hữu vi không có lúc tạm dừng, nên chúng sinh không có ngày giải thoát. Ngay 

đến người cầu xuất gia giải thoát do dùng tâm ngã chấp làm nhân tu hành, khiến mọi 

công phu thiện pháp đều dẫn đến quả hữu vi, xa lìa tính giác vô vi, vì thế không thành 

tựu được công đức phát sinh trí huệ và từ b i, những người này dùng tâm hữu vi học pháp 

hữu vi, hưởng phúc hữu vi trong thế gian hữu vi nên mọi quả đạt được cũng đều là quả 

hữu vi.  do vậy ngài Huyền Giác khuyến cáo "xả vọng tâm cầu chân lý, thủ xả chi tâm 

thành xảo ngụy, học nhân bất hội dụng tu hành, chân thành nhận tặc tương vi tử” có 

nghĩa thủ xả chân vọng đều là pháp hữu vi hư vọng, người học đạo nhận các pháp này 

là thật nên dụng tâm phân biệt thủ chân xả vọng, càng thủ xả càng mê chấp, song ngỡ 

sự mê chấp ấy là công phu tu tập, quả là nhận giặc mê chấp hữu vi là con tinh thần. 

Chung quy cũng do mê muội không dám phát tâm bồ đề vì cho là khó, những người này 

u mê không rõ "tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm chủ, tâm tạo tác” nên cần phải phát tâm vô 

thượng mới theo con đường của chư Phật được, đằng này họ lại vụng về tránh né phát 

tâm, dùng tâm ngã chấp tu tập và dùng tâm này làm hướng đạo dẫn dắt bằng các pháp 

hữu vi nên cứ mãi loanh quanh trong cõi hữu lậu, đến tận vị lai cũng không giải thoát.  

Nếu phát tâm bồ đề và dùng tâm này làm hướng đạo dẫn đến giác ngộ và giải thoát thì 

giác ngộ trở nên dễ dàng, như đức Phật dạy "thành Phật không khó nhưng khó vì khó 

phát tâm, nếu thấy có phát tâm tất b iết có thành Phật, nếu thấy không phát tâm tất b iết 

không có thành Phật”. Thế nên mọi nhân quả tu hành nằm ngoài tâm bồ đề đều là Ma 



 

 

nghiệp vì bị sinh tử luân hồi chi phối. Do vậy phát tâm bồ đề thì dễ giác ngộ, không phát 

tâm thì giác ngộ trở nên bất khả thi.  
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